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Kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp Quý III và Chương trình
công tác tư pháp, cải cách tư pháp 03 tháng cuối năm 2023 
(Số liệu từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/9/2023)

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP, CẢI CÁCH TƯ PHÁP QUÝ III NĂM 2023
1. Kết quả công tác tư pháp
1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)
a) Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản QPPL:
Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/9/2023, HĐND tỉnh đã thông qua 17 Nghị quyết QPPL và UBND tỉnh đã ban hành 12 Quyết định QPPL và Sở đã thực hiện một số nội dung khác
. 

Sở Tư pháp đã thẩm định 26 văn bản QPPL, góp ý 91 dự thảo văn bản. Quy trình thẩm định, góp ý văn bản được thực hiện đúng theo quy định, các báo cáo thẩm định, văn bản góp ý luôn chú trọng đến sự cần thiết ban hành, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản QPPL từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

b) Công tác kiểm tra văn bản QPPL:
Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 12 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành (từ Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND đến Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND). Qua kiểm tra nội dung văn bản cơ bản phù hợp quy định hiện hành. 
Sở Tư pháp đã nhận và tiến hành kiểm tra nội dung 13 văn bản QPPL là nghị quyết do HĐND các huyện, thành phố thông qua, quyết định QPPL của UBND các huyện, thành phố ban hành. Qua kiểm tra cho thấy, nội dung văn bản QPPL cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa phương. 

Ngoài ra, Sở đã có Báo cáo số 240/BC-STP ngày 14/8/2023 về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL có quy định thủ tục hành chính trái thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải; Báo cáo kiểm tra văn bản QPPL do HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công An (Báo cáo số 285/BC-STP ngày 14/9/2023) gửi Công an tỉnh tổng hợp; ban hành Quyết định số 161/QĐ-STP ngày 31/8/2023 về việc công nhận Cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL tỉnh Lâm Đồng.

c) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:
Sở đã Văn bản số 829/STP-XDKTVB ngày 19/6/2023 về việc rà soát văn bản hành chính thông thường của UBND thành phố Đà Lạt ban hành có chứa QPPL gửi UBND tỉnh; Báo cáo số 205/BC-STP ngày 11/7/2023 về việc rà soát văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06; Tham dự Hội thảo lấy ý kiến về kết quả rà soát và giải pháp xử lý văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06 tại thành phố Hồ Chí Minh; Văn bản số 1260/STP-XDKTVB ngày 7/8/2023 gửi các cơ quan, đơn vị báo cáo và đã xây dựng báo cáo để gửi UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về rà soát hệ thống văn hóa QPPL.
Kịp thời cập nhật 17 Nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh thông qua và 12 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.
d) Công tác pháp chế: Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị chú trọng kiện toàn đội ngũ pháp chế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 1572/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về Công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023; tham dự Hội nghị đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế năm 2023 khu vực phía nam.

Ngoài ra, Sở đã tham gia họp các cuộc họp tư vấn, góp ý khi có yêu cầu của các cơ quan, đơn vị; có Báo cáo số 197/BC-STP ngày 28/6/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ; Văn bản số 1195/STP-XDKTVB ngày 26/7/2023 gửi các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Báo cáo số 254/BC-STP ngày 18/8/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP gửi Bộ Tư pháp; Báo cáo số 258/BC-STP ngày 23/8/2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Văn bản trả lời số 1326/STP-XDKTVB ngày 23/8/2023 về việc đề xuất các nhiệm vụ, nội dung trọng tâm để xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2030; Báo cáo số 274/BC-STP ngày 08/9/2023 về việc xây dựng báo cáo chuyên đề về nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật gửi Bộ Tư pháp.
1.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
a) Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính:
Sở đã thực hiện Kết luận kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Kết luận kiểm tra số 87/KL-STP ngày 27/7/2023) và Thông báo Kết luận kiểm tra (Thông báo số 105/TB-STP ngày 27/7/2023) đối với huyện Đạ Tẻh; (Kết luận kiểm tra số 88/KL-STP ngày 27/7/2023) và thông báo Kết luận kiểm tra (Thông báo số 106/TB-STP ngày 27/7/2023) đối với huyện Đạ Huoai; (Kết luận kiểm tra số 89/KL-STP ngày 01/8/2023) và Thông báo Kết luận kiểm tra (Thông báo số 109/TB-STP ngày 01/8/2023) đối với huyện Đơn Dương; đã tổng hợp và thực hiện Báo cáo Sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; xác định hành vi vi phạm hành chính và mức tiền xử phạt vi phạm hành chính gửi Công an huyện Bảo Lâm; cho ý kiến về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với các dự án thủy điện Krông Nô 2 và thủy điện Krông Nô 3 của Công ty cổ phần thủy điện Trung Nam Krông Nô; nghiên cứu hồ sơ, tham gia ý kiến tại Buổi làm việc với Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở TNMT về việc xử phạt VPHC Công ty Phương Nam theo chỉ đạo của UBND tỉnh; trả lời về thi hành bản án hành chính liên quan đến Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp tổ công tác chỉ đạo và giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng; rà soát các quy định xử lý hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động điện lực và an toàn đập thủy điện trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 835/STP-TTr ngày 19/6/2023); góp ý về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh (Văn bản số 943/STP-TTr ngày 04/7/2023); thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trương đối với Công ty TNHH DaLat Hasfarm (Văn bản số 985/STP-TTr ngày 10/7/2023); tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hoàn (Văn bản 1313/STP-TTr ngày 21/8/2023); nghiên cứu hồ sơ, tham gia ý kiến tại Buổi làm việc về công tác xử lý vi phạm hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường (rà soát lại hành vi vi phạm không có Giấy phép môi trường của Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa đối với Khách sạn Kỳ Hòa Đà Lạt Kiểm tra, rà soát hành vi vi phạm xả nước thải vào nguồn nước mà không có giấy phép tại Cơ sở Đầu tư nông nghiệp xuất khẩu của Công ty TNHH Apollo) và Sở Công thương (đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm hành chính).
b) Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật và xây dựng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành… (Công văn số 165/STP-TTr ngày 16/02/2023).
Ngoài ra, Sở đã báo cáo tổng kết Luật Tố tụng hành chính năm 2015; tổng kết Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vướng mắc trong luật hiện hành; tổng kết thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự; hoàn thiện 06 nội dung kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật của 06 huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đơn Dương, Di Linh, Đức Trọng, Cát Tiên gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung; báo cáo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính 10 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tham gia báo cáo chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính phục vụ cho Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp cho công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã tại huyện Lâm Hà (ngày 14/7/2023); báo cáo Luật thực hiện dân chủ cơ sở cho cán bộ Mặt trận tại Trường Chính trị tỉnh (ngày 12/7 và 14/7/2023).

1.3. Công tác Hành chính tư pháp
a) Công tác hộ tịch: Cấp bản sao trích lục hộ tịch 06 trường hợp; thực hiện Kết luận kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước bồi thường của nhà nước năm 2023 và công tác số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh đối với 12 huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; hướng dẫn nghiêp vụ hộ tịch; rà soát và xóa, cấp tài khoản số hóa dữ liệu hộ tịch; tham gia tập huấn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức tại Lâm Đồng; tham dự tập huấn nghiệp vụ, cùng công chức tư pháp hộ tịch 142 xã, phường, thị trấn và công chức tư pháp 12 huyện, thành phố để tiếp thu triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử do Cục Hộ tịch Quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn trực tuyến; triển khai việc tạo tài khoản cấp bản điện tử Giấy khai sinh, trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC cho đơn vị tư pháp cấp xã; theo dõi cập nhật thông tin khó khăn, vướng mắc việc áp dụng liên 02 TTHC thiết yếu từ cấp xã để hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết kịp thời; ban hành Tờ trình số 68/TTr-STP đề nghị UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh số 24/2012, quyển số 01/2012 do Sở Tư pháp cấp ngày 24/4/2012 đối với trường hợp của bà Thái Xuân Nguyệt và một số nội dung khác
.

b) Công tác lý lịch tư pháp (LLTP): Sở đã gửi 58 văn bản đến các cơ quan đề nghị xác minh tình trạng án tích; 124 thư xin lỗi đến người dân xin cấp phiếu LLTP (quá hạn xác minh tại Trung tâm LLTPQG); cấp 2.598 Phiếu LLTP. Tiếp nhận 893 thông tin LLTP. Tra cứu, xác minh thông tin Lý lịch tư pháp Quý II (từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023). Phối hợp, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính mà thành phần hồ sơ yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp, gửi đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; tiếp tục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn từ liên quan đến lĩnh vực LLTP về việc tra cứu xác minh tình trạng án tích và điều kiện đương nhiên xóa án tích theo đúng quy định; báo cáo số 250/BC-STP ngày 17/8/2023 tổng hợp rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính mà thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Phiếu Lý lịch tư pháp gửi UBND tỉnh; cử cán bộ đầu mối quản lý tài khoản phần mềm quản lý LLTP phiên bản dành cho Trung Tâm; phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu LLTP gửi Phòng PV 06 - Công an tỉnh.
c) Công tác nuôi con nuôi: Khảo sát lấy ý kiến đối với dự thảo mô hình cung cấp dịch vụ nuôi con nuôi gửi UBND và phòng tư pháp cấp huyện; giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi nước ngoài và ban hành văn bản không tìm được gia đình thay thế trong nước cho trẻ em; góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2020/TT-BTP; xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài đối với 02 trường hợp Hà Nguyên Phước, Nguyễn Thị Yến Nhi.
d) Công tác bồi thường nhà nước: Tiếp tục nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực để kịp thời tham mưu thực hiện; báo cáo số 196/BC-STP ngày 29/6/2023 về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phục vụ Đoàn kiểm tra của Cục bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp; báo cáo số 225/BC-STP Sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và và kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về công tác bồi thường nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; phối hợp triển khai thực hiện kết luận của Cục Bồi thường nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn xác định vụ việc giải quyết bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN; có ý kiến vụ việc bồi thường thiệt hại của Ông Lê Cao Tánh.
đ) Công tác Giao dịch bảo đảm: Tiếp tục nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm để kịp thời tham mưu thực hiện. Đồng thời xây dựng dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh, dự kiến trong tháng 11/2023.
Ngoài ra, Sở ban hành các báo cáo số 187/BC-STP ngày 29/6/2023 về kết quả thực hiện Đề án 06/CP theo Kế hoạch số 516/KH-BCĐ 06/CP ngày 18/01/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP tỉnh Lâm Đồng; 201/BC-STP ngày 04/7/2023 về bổ sung kết quả thực hiện Đề án 06/CP trong 6 tháng đầu năm 2023; 203/BC-STP ngày 07/7/2023 về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Phối hợp hướng dẫn nhân viên Bưu chính thực hiện việc hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục Cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn trình bằng Phần mềm VneID; Báo cáo số 267/BC-STP ngày 30/8/2023 đôn đốc triển khai chuyển đổi số năm 2023; Văn bản số 1386/STP-HCTP triển khai Đề án 06/CP của  ngành Tư  pháp; tiếp tục tiếp nhận, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến lĩnh vực Quốc tịch, chứng thực, con nuôi, LLTP, BTNN theo thẩm quyền cho các đơn vị và người dân khi có yêu cầu.
1.4. Công tác Trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
a) Công tác Trợ giúp pháp lý:
Sở đã thụ lý 347 vụ việc cho 347 người được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí; hoàn thành 85 vụ việc trợ giúp pháp lý cho 85 người
.

Kết quả hoạt động TGPL trong hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật: Đã thực hiện 335 vụ việc tham gia tố tụng (thụ lý mới 89 vụ) để bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Các đối tượng chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo…
Ngoài ra, Sở đã cử Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên thường xuyên trực tư vấn pháp luật qua đường dây điện thoại; phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện Đam Rông, Lạc Dương, Bảo Lâm và Hội Nông dân huyện Đạ Tẻh tổ chức 12 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý kết hợp tư vấn pháp luật đến các thôn; đã tổ chức biên soạn và in ấn tờ gấp pháp luật, tài liệu về trợ giúp pháp lý và một số lĩnh vực pháp luật để cấp phát cho người dân trong các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý; tổ chức Hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng các xã thuộc huyện Lạc Dương. Hội nghị có sự tham gia của gần 100 đại biểu tham dự; kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và công tác kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 tại các huyện, thành phố: Đà Lạt, Đạ Tẻh và Cát Tiên; báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; công văn gửi các Sở, ban, ngành có liên quan về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý giai đoạn 2023-2030; góp ý dự thảo chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực trong điều tra hình sự; góp ý dự thảo quyết định tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ nghèo, người được trợ giúp pháp lý giai đoạn 2023-2030; góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 08/2017/TT-BTP và Thông tư số 12/2018/TT-BTP.

b) Công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
Sở đã tham gia ý kiến về nội dung Công ty TNHH dệt tơ tằm Việt Silk xin thuê đất tại Phường 2, thành phố Bảo Lộc (số 826/TB-STP ngày 16/6/2023), trả lời Văn bản số 52/2023/CV-TDLAW của Công ty Luật TDLAW (số 844/TB-STP ngày 20/6/2023), tham gia ý kiến chuyên môn để giải quyết TTHC tại huyện Lâm Hà (số 874/TB-STP ngày 22/6/2023), góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 01/4/2023 của TTCP (số 997/TB-STP ngày 13/7/2023), tham gia ý kiến đối với việc thu hồi các văn bản đã xác nhận thu hồi khoáng sản từ các dự án nạo vét lòng hồ thủy điện, thủy lợi (720/STP-BTTP ngày 26/5/2023), ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của TTDVĐGTS thuộc STP (743/STP-BTTP ngày 31/05/2023), đề nghị xem xét, xác minh thông tin phản ánh đối với thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá của TTDVĐG (807/STP-BTTP ngày 14/6/2023), công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế theo di chúc (số 1061/STP-BTTP ngày 18/7/2023), ý kiến đối với Văn bản số 1659/STNMT-QLĐĐ ngày 06/7/2023 của Sở TNMT (số 1189/STP-BTTP ngày 24/7/2023), đấu giá tài sản là khoáng sản cát, sỏi thu hồi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét lòng hồ thủy lợi (số 1338/STP-BTTP ngày 28/8/2023), trả lời đề nghị cung cấp thông tin của ông Nguyễn Quang Sơn - Báo người cao tuổi (số 1339/STP-BTTP ngày 28/8/2023), trả lời đơn yêu cầu ngăn chặn của ông Lê Văn Đức (số 1354/STP-BTTP ngày 30/8/2023), trả lời Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng (số 1382/STP-BTTP ngày 08/9/2023).
1.5. Công tác Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật
a) Công tác Tổng hợp:
Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến; tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; cung cấp thông tin, quy trình giải quyết TTHC chi tiết để cập nhật lên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử; thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2023 và các năm tiếp theo; thành lập Hội đồng đánh giá tài sản hết khấu hao không còn sử dụng được đề nghị thanh lý tài sản của cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định công bố nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thông điện tử: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và thực hiện một số nhiệm vụ khác, trình UBND tỉnh công bố danh mục 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06 thực hiện liên thông điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và công bố danh mục nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06 (thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú) thực hiện liên thông điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, Sở đã xây dựng một số báo cáo phát sinh trong quá trình công tác đảm bảo theo thời gian quy định; thông báo Lịch sinh hoạt pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng. Thực hiện góp ý một số văn bản của các cơ quan, đơn vị đề nghị lấy ý kiến và một số nhiệm vụ chuyên môn khác.
Sở đã thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương, dự toán chi tiết “Mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chúng - chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương, Dự toán chi tiết và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp tỉnh Lâm Đồng”.
b) Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL):
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành hướng dẫn thực hiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; phát hành giấy mời tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên Hội Nông dân tại huyện Đơn Dương (ngày 18/7) và huyện Di Linh (ngày 21/7); tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức truyền thông chính sách “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” cho hội viên Hội Nông dân tại huyện Đơn Dương (ngày 18/7) và huyện Di Linh (ngày 21/7); ban hành Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 03/8/2023 Tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” và “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 2022-2030”; Kế hoạch số 78/KH-HĐPH ngày 26/7/2023 Tổ chức Hội nghị xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả PBGDPL gắn với việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn kinh tế, pháp luật và giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông; Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 26/7/2023 Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2023; ban hành quyết định chỉ định đơn vị thực hiện ghi hình Hội thi “Hòa Giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng  năm 2023; báo cáo đề xuất duyệt chi kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp  luật về phòng chống mua bán người năm 2023; báo cáo thực hiện Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023 và Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp với Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023; tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù tại huyện Bảo Lâm cho hơn 140 phạm nhân tại Trại giam Đại Bình và thực hiện trợ giúp pháp lý chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế  - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; tổ chức Hội nghị xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả PBGDPL gắn với việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn kinh tế, pháp luật và giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông cho hơn 200 giáo viên trên địa bàn tỉnh; phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Lâm Đồng cho gần 300 đại biểu.
Đồng thời, đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 về việc công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 08/8/2023 tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 khen thưởng 18 tập thể, 29 cá nhân có thành tích 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở và Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2023 vào ngày 10-11/8/2023. Đồng thời nhằm sơ kết, đánh giá công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội đồng phối hợp và phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2023.

2. Kết quả công tác cải cách tư pháp
2.1. Công tác Bổ trợ tư pháp

a) Về công chứng: Trên địa bàn tỉnh có 45 tổ chức hành nghề công chứng, (04 Phòng công chứng, 41 Văn phòng công chứng) với 92 công chứng viên (So với quí II tăng 08 Văn phòng công chứng, 10 công chứng viên).
Kết quả hoạt động của các Phòng công chứng Quý III/2023 như sau: số việc công chứng: 2702 việc, tổng số phí công chứng: 1.487.327.000 đồng; số việc chứng thực: 9817 việc, tổng số phí chứng thực: 121.049.000 đồng; tiền nộp ngân sách: 389.927.550 đồng.

Thực hiện đăng nhập 139 thông tin ngăn chặn vào cơ sở Dữ liệu công chứng do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Thực hiện các thủ tục hành chính gồm: Cấp Giấy đăng ký hoạt động 07 Văn phòng công chứng; Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 10 trường hợp; Đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 11 trường hợp, Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 10 trường hợp; Xóa đăng ký hành nghề, thu hồi Thẻ công chứng viên 06 trường hợp; Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động VPCC 19 trường hợp và thực hiện một số nhiệm vụ khác
.
b) Về Luật sư: Trên địa bàn có 55 tổ chức hành nghề luật sư trong đó có 51 văn phòng luật sư, 04 công ty luật với 132 luật sư, trong đó có 04 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; 24 Chi nhánh văn phòng luật sư ngoài tỉnh (so với Quý II tăng 01 tổ chức luật sư, 03 luật sư , 03 Chi nhánh VPLS ngoài tỉnh).
Sở đã tự kiểm tra và báo cáo việc thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư (số 815/TB-STP ngày 15/6/2023), Tờ trình Đề nghị xem xét báo cáo việc thực hiện kết luận số 69-KL/TW của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lâm Đồng (số 51/TTr-STP ngày 20/6/2023), Thông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động VPLS Phước Toàn (số 86/TB-STP ngày 20/6/2023, Thông báo cung cấp thông tin nội dung Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH MTV Phúc An (Số 97/TB-STP ngày 11/7/2023), chi nhánh VPLS Song Phương (số 98/TB-STP ngày 11/7/2023), Kế hoạch kiểm tra tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư năm 2023 (số 49/KH-STP ngày 07/8/2023), Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023 (số 47/KH-STP ngày 27/7/2023), Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức và hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư năm 2023 (số 149/QĐ-STP ngày 16/8/2023), thẩm định trình UBND tỉnh Đề án tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028 của Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng (số 245/BC-STP ngày 16/8/2023).
c) Về Thừa phát lại: Trên địa bàn tỉnh có 12 Thừa phát lại, 04 Văn phòng thừa phát lại (So với Quý II tăng tăng 02 Văn phòng).
Sở đã cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng thừa phát lại 02 trường hợp (Văn phòng thừa phát lại huyện Lâm Hà, Văn phòng thừa phát lại huyện Di Linh), đăng ký hành nghề và cấp Thẻ thừa phát lại 03 trường hợp, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 01 trường hợp. Thực hiện vào sổ đăng ký 340 Vi bằng và các nội dung khác
.

d) Về Giám định tư pháp: Trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp, gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự (thuộc Công an tỉnh) và Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng); 125 giám định viên tư pháp và 52 người giám định tư pháp theo vụ việc (So với Quý II tăng 25 giám định viên tư pháp, 02 người giám định tư pháp theo vụ việc). 

Sở đã phối hợp thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (số 823/STP-BTTP ngày 16/6/2023), V/v lựa chọn người, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường (số 828/STP-BTTP ngày 16/6/2023), tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét về chủ trương ban hành chính sách thu hút các chuyên gia, tổ chức chuyên môn có năng lực hoạt động giám định tư pháp (số 1191/STP-BTTP ngày 24/7/2023).
đ) Về Đấu giá tài sản: Trên địa bàn tỉnh hiện có 04 tổ chức đấu giá tài sản đang hoạt động gồm: 01 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và 03 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản với 12 đấu giá viên.
Hoạt động của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quý III/2023: Tổng số cuộc thụ lý: 109 cuộc; giá khởi điểm: 1.422.992.174.230 đồng. Tổng số cuộc đấu giá đã thực hiện: đấu giá thành: 35 cuộc, giá khởi điểm: 25.968.737.901 đồng, giá bán: 27.830.886.218 đồng, chênh lệch: 1.862.148.317 đồng.
2.2. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
a) Công tác thanh tra:

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 25/8/2023 của Chánh thanh tra Sở, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham vào ngày 07 và 08/9/2023. 

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 29/8/2023 của Chánh thanh tra Sở về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng đối với Văn phòng công chứng Đỗ Văn Tuấn và Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 29/8/2023 của Chánh thanh tra Sở về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng đối với Văn phòng công chứng Đỗ Văn Tuấn, Thanh tra Sở thực hiện cuộc thanh tra từ ngày 12-15/9/2023.

b) Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:
- Tiếp nhận trong kỳ 13 đơn. Kỳ trước chuyển sang 06 đơn.

- Phân loại, xử lý đơn: Khiếu nại: 01 đơn; Tố cáo: 09 đơn; Kiến nghị, phản ánh: 09 đơn.

- Kết quả xử lý đơn:

+ Đơn đủ điều kiện xử lý: 14 đơn (Đang giải quyết: 04 đơn; Đã giải quyết: 10 đơn: Thông báo không thụ lý 03 đơn tố cáo (Thông báo số 82/TB-STP ngày 14/6/2023; Thông báo số 101/TB-STP ngày 17/7/2023; Thông báo số 109/TB-STP ngày 1/8/2023); Trả và hướng dẫn 04 đơn; Chuyển đơn 01 đơn (Văn bản số 103/PCĐ-STP ngày 28/8/2023); Tạm đình chỉ giải quyết đơn 02 đơn tố cáo).
+ Lưu đơn: 05 đơn (01 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo và 02 đơn kiến nghị, phản ánh).

- Kết quả giải quyết thuộc thẩm quyền: Trong tháng số đơn thư nhận được, tạm đình chỉ giải quyết đơn tố cáo: 02 đơn (Quyết định số 111/QĐ-STP ngày 28/6/2023 và Quyết định số 122/QĐ-STP ngày 11/7/2023).
c) Công tác phòng, chống tham nhũng: 
Sở tiếp tục theo dõi việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng để triển khai tại cơ quan. Trực tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, kiến nghị… qua đường dây nóng của Sở. Trong kỳ báo cáo, không phát hiện trường hợp nào tham nhũng trong ngành.
Ngoài ra, Sở đã chuẩn bị nội dung phục vụ Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; báo cáo tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp dân; báo cáo tổng kết Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; báo cáo công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra đối với Sở Tư pháp Lâm Đồng; báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 09 tháng đầu năm 2023 của Sở Tư pháp; báo cáo giám sát chuyên đề lĩnh vực công chứng, đấu giá, luật sư, thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
2.3. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp
Sở đã đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương theo niên hạn đối với công chức; đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2023; đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho tập thể Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã có đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng; nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức; thành lập Chi hội Khuyến học Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; ban hành văn bản hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; báo cáo tình hình thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác 6 tháng năm 2023; báo cáo Công tác cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; thông báo Kết quả xét tuyển viên chức đợt II tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng năm 2023; góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức lại hệ thống ĐVSNCL giai đoạn 2023-2025 (lần 2); xây dựng danh mục tài liệu phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2023; báo cáo chi tiết việc phân bổ biên chế công chức, viên chức năm 2024; báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý có quan hệ gia đình theo Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị; báo cáo kết quả cập nhật thông tin của công chức, viên chức, người lao động trên Cơ sở dữ liệu CCVC; xác định vị trí việc làm khi tiếp nhận vào công chức; đề nghị cung cấp thông tin và trình tự quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Sở đã cử công chức đăng ký sử dụng nền tảng hỗ trợ điều phối, ứng cứu xử lý sự cố irlab.nv; cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028, tham gia Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước; cử báo cáo viên tập huấn nghiệp vụ Xử lý vi phạm hành chính, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo tại huyện Lâm Hà năm 2023; cử công chức đi học Lớp đào tạo Thạc sĩ; tham dự tập huấn; tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023; tham gia học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra; tham gia Thành viên Ban Giám khảo Hội thi thông tin lưu động tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2023; tham gia kiểm tra công tác Cải cách hành chính đợt I năm 2023; thành viên tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng; tham gia đào tạo, tập huấn triển khai Đề án 06; tham dự tập huấn; cử viên chức tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 104, hệ không tập trung; Hiệp y quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý Hội Luật gia tỉnh; tham gia Hội nghị về công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2023; đăng ký số lượng công chức, viên chức tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2024; thay đổi thành viên tham gia Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng; thông báo Danh mục tài liệu chuẩn bị kiểm tra, sát hạch vào công chức Sở Tư pháp.

Tiếp tục phối hợp, tham gia Tổ biên tập Đề án nghiên cứu khoa học về Giám định tư pháp, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 24/3/2022.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP, CẢI CÁCH TƯ PHÁP 03 THÁNG CUỐI NĂM 2023
1. Công tác tư pháp
1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra,  rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:

- Chú trọng quan tâm, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác xây dựng văn bản QPPL; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành góp phần hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, qua đó kịp thời tham mưu lãnh đạo xử lý các văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật (nếu có); phối hợp với đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra văn bản và đội ngũ pháp chế ngành trong việc tự kiểm tra văn bản do các Sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và đề ra biện pháp xử lý kịp thời, đúng pháp luật, không để xảy ra hậu quả pháp lý từ việc thi hành văn bản trái pháp luật. Chú trọng kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành; kịp thời kiến nghị xử lý văn bản ban hành trái pháp luật (nếu có), cũng như xử lý nghiêm túc các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật, từ đó nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

- Chú trọng rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua rà soát, chủ động kịp thời tham mưu xử lý theo quy định. Tham mưu triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 sau khi Kế hoạch của UBND tỉnh được ban hành. Kịp thời đăng tải văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính Phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh quản lý công tác pháp chế theo quy định; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ pháp chế.
1.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật:
- Tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các nội dung trọng tâm liên quan đến nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành (Các Nghị định sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc thay thế);

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023;

- Tham mưu Kết luận Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 (huyện Đức Trọng);

- Rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Lộc Phát theo Văn bản 7776/UBND-MT ngày 6/9/2023 của UBND tỉnh Lâm Đổng.

- Xây dựng phương án điều tra khảo sát lĩnh vực lao động, việc làm.
1.3. Công tác Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan: Xây dựng các Kế hoạch triển khai công tác của Sở; báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; quan tâm triển khai, phát động các phong trào thi đua; quản trị; công tác dân vận, nhân quyền; triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong ngành Tư pháp…
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến hoạt động PBGDPL và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Đưa tin, bài giới thiệu văn bản pháp luật mới trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng và trên trang thông tin điện tử của tỉnh; Trả lời thư bạn nghe đài và trả lời trực tiếp qua điện thoại những vướng mắc của cán bộ và nhân dân hỏi về những vấn đề liên quan đến pháp luật.

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án về công tác PBGDPL theo Kế hoạch số 606/KH-HĐPH ngày 31/01/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

- Tập trung hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; rà soát, đánh giá mức độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định mới để có kế hoạch triển khai các giải pháp duy trì kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời hỗ trợ cấp xã khắc phục các tiêu chí còn hạn chế hoặc chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tập huấn, hướng dẫn chấm điểm, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bằng hình thức phù hợp.
1.4. Công tác Hành chính tư pháp:
- Tiếp tục thực hiện phối hợp với các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án trong phối hợp xác minh xóa án tích, cung cấp thông tin LLTP đối với trường hợp cá nhân đã chấp hành xong thời gian thử thách án treo, án cải tạo không giam giữ để cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; phát hành phiếu xin lỗi, công văn xác minh án tích kịp thời, kịp thời đang Hệ thống cơ sở dữ liệu LLTP về cải chính hộ tịch của cấp huyện, xã; nghiên cứu, triển khai các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng người dân nộp hồ sơ LLTP trực tuyến qua dịch vụ công chiếm tỷ lệ quá thấp trong thời gian vừa qua.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Tổng hợp TTHC có yêu cầu cấp phiếu LLTP theo công văn 1094/STP-HCTP gửi đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh có ý kiến. Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc triển khai hướng dẫn cho người dân thực hiện yêu cầu Cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn trình qua VneID mức 2 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tiếp tục thực hiện việc xóa và cấp mới tài khoản đăng ký, quản lý  Hệ thống thông tin quản lý Hộ tịch của Bộ Tư pháp. Tiếp rà soát, tạo tài khoản cấp bản Giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC và hướng dẫn công chức tư pháp cấp huyện, xã khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện. Theo dõi tình hình, số lượng cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình khi người dân có yêu cầu.
1.5. Công tác Trợ giúp pháp lý:
- Tiếp tục tăng cường công tác trợ giúp pháp lý với các hình thức: Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật về trợ giúp pháp lý. Thực hiện cập nhật vụ việc trợ giúp pháp lý lên trang Quản lý vụ việc và tổ chức trợ giúp pháp lý của Cục Trợ giúp pháp lý.

- Tăng cường thực hiện công tác phối hợp liên ngành theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018.

- Tăng cường công tác phối hợp với các phòng Tư pháp các huyện, UBND các xã, các tổ chức đoàn thể tại địa phương để thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý hiệu quả, kịp thời.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông về Trợ giúp pháp lý tại các xã vùng sâu, vùng xa cho người nghèo, người khuyết tật tại huyện Lâm Hà và huyện Đam Rông.
- Thực hiện việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý đã hoàn thành; báo cáo kết quả triển khai thi hành Nghị định số 144/2017/NĐ-CP.

1.6. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng:

- Tiếp tục cử công chức thường xuyên trực tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh theo quy định và giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhất là đơn thư thuộc thẩm quyền (nếu có) theo Luật Tiếp công dân; Quy chế Tiếp công dân của sở; tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

- Tiếp tục thực hiện công tác tiếp dân; tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người (nếu có); Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thanh tra năm 2023.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch Thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt năm 2023 (Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng đối với văn phòng công chứng Trần Đức Khắc (Từ ngày 19-20/9/2023 Thanh tra Sở phối hợp phòng Bổ trợ tư pháp triển khai); 

- Góp ý  đối với dự án luật công chứng (sửa đổi) theo Văn bản 4076/BTP-BTTP ngày 5/9/2023 của Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp (trước ngày 26/9/2023);

- Báo cáo Sơ kết Chiến lược phát triển ngành thanh tra và xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo Văn bản 7739/UBND-NC ngày 6/9/2023 của UBND tỉnh Lâm Đổng (Trước ngày 15/10/2023);

- Nhập hệ thống phần mềm CSDL quốc gia về KNTC.
2. Công tác cải cách tư pháp
- Tiếp tục thụ lý, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, công chứng... và công việc chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức. Xây dựng kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động các tổ chức hành nghề công chứng và triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp công tác với Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Công chứng viên tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động lĩnh vực Bổ trợ tư pháp.
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức của ngành Tư pháp theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi quy định, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Quan tâm triển khai có hiệu quả kế hoạch phát động phong trào thi đua khen thưởng Ngành Tư pháp năm 2023.
Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tư pháp; cải cách tư pháp Quý III năm 2023 và Chương trình công tác tư pháp; cải cách tư pháp 03 tháng cuối năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính gửi các cơ quan, đơn vị tổng hợp theo quy định./.
	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;

- Cục Công tác phía Nam;
                                                            
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;                        

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;  
- Ban giám đốc Sở;           

                            
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Trang TTĐT Sở;

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.     
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Tuyến


� Thực hiện theo dõi tiến độ, tổng hợp tình hình về ban hành văn bản theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Danh mục Quyết định QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước (gồm có 15 Quyết định) và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng thời gian quy định.


Có ý kiến về đề xuất chủ trương xây dựng Quyết định của UBND tỉnhcác lĩnh vực như: về áp dụng khung định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và nội dung Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị bổ sung danh mục Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh... và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.


Sở Tư pháp đã có Văn bản số 827/STP-XDKTVB ngày 16/6/2023 về việc thẩm định, đề xuất chủ trương ban hành văn bản QPPL thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.


� Thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch theo thẩm quyền cho các đơn vị và người dân khi có yêu cầu. Tham mưu ban hành các Công văn số 779/STP-HCTP  ngày 13/6/2023 những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06; 838/STP-HCTP ngày 19/6/2023 về việc xem xét cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký mua giấy tờ, sổ hộ tịch; 849/STP-HCTP ngày 20/6/2023 V/v xác định quốc tịch của bà Cau A Vong để thực hiện đăng ký khai tử; ban hành văn bản số 1024/STP-HCTP V/v sao gửi hướng dẫn số hóa dữ liệu hộ tịch đến UBND cấp huyện; Thực hiện Hợp đồng thỏa thuận cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ và cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình số 1809/BĐLĐ/STPLĐ – HSLLTP giữa Sở Tư pháp và bưu điện tỉnh; 1224/STP-HCTP ngày 31/7/2023 về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung nghiệp vụ hộ tịch liên quan đến số định danh cá nhân; 1225/STP-HCTP ngày 31/72023 V/v Hướng dẫn giải quyết đề nghị của bà Trịnh Thị Hạnh; 1227/STP-HCTP ngày 31/7/2023 Ghi vào sổ việc khai sinh đã đăng ký tại Trung Quốc của bà Thái Xuân Nguyệt; 1241/STP-HCTP ngày 03/8/2023 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản; 1244/STP-HCTP ngày 04/8/2023 Tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn các huyện, thành phố; 1250/STP-HCTP ngày 07/8/2023 tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 150 công văn tạo tài khoản cấp bản điện tử Giấy khai sinh, trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC tại 142 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh và các công văn bổ sung cấp tài khoản cho các xã Tân Nghĩa, Đinh Lạc, Tân Văn, huyện Di Linh và huyện Lâm Hà; 1258/STP-HCTP ngày 07/8/2023 Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Pháp; 1287/STP-HCTP ngày 14/8/2023 V/v yêu cầu các phòng tư pháp báo cáo số liệu liên quan đến di cư quốc tế mà chủ yếu là kết hôn có yêu tố nước ngoài; Ban hành các Công văn số 1289/STP-HCTP  ngày 15/8/2023 triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến ĐKKS, ĐKKT; 1293/STP-HCTP ngày 16/8/2023 về việc Xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân ( mã hồ sơ TTHC:H36.81.35-230804-0008); 1309/STP-HCTP ngày 18/8/2023 Triển khai thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến ĐKKS, ĐKKT trên địa bàn tỉnh; 1312/STP-HCTP ngày 18/8/2023 Báo cáo số liệu liên quan đến di cư quốc tế; công văn tạo tài khoản cấp bản điện tử Giấy khai sinh, trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC cho các xã, phường, thị trấn toàn tỉnh khi có yêu cầu bổ sung; 1395/STP-HCTP ngày 11/9/2023 đề nghị góp ý kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch; 1415/STP-HCTP ngày 14/9/2023 làm rõ nguyên nhân đơn vị UBND xã Đạ Đờn chưa phát sinh hồ sơ liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến ĐKKS, ĐKKT từ ngày 10/7/2023 đến nay.


� - Phân theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý: Pháp luật hình sự: 304  vụ việc (kỳ trước chuyển qua 218 vụ việc, thụ lý trong kỳ 86 vụ việc). Pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình: 35 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 33 vụ việc, thụ lý trong kỳ 02 vụ việc). Pháp luật hành chính: 03 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 01 vụ việc, thụ lý trong kỳ 02 vụ việc). Các lĩnh vực pháp luật khác: 05 vụ việc (kỳ trước chuyển qua).


  - Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý: Tham gia tố tụng: 335 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 246 vụ việc, thụ lý trong kỳ 89 vụ việc). Hoàn thành 84 vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng: 12 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 11 vụ việc, thụ lý trong kỳ 01 vụ việc).


  - Phân theo đối tượng được trợ giúp pháp lý: 


+ Số người được trợ giúp pháp lý (thụ lý): 347 người, có 305 nam và 42 nữ, trong đó: người có công với cách mạng: 26 người; người thuộc hộ nghèo: 16 người; người dân tộc thiểu số: 36 người; người vừa thuộc hộ nghèo vừa là người dân tộc thiểu số: 02 người; trẻ em: 26 người; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 228 người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 06 người; người cao tuổi: 01 người; người khuyết tật: 02 người; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự: 04 người.


+ Số người đã được trợ giúp pháp lý (hoàn thành): 85 người, có 69 nam và 16 nữ, trong đó: người có công với cách mạng: 07 người; người thuộc hộ nghèo: 04 người; người dân tộc thiểu số: 10 người; trẻ em: 06 người; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 51 người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 03 người; người khuyết tật: 01 người; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự: 03 người.


� Thông báo về việc cung cấp thông tin nội dung ĐKHĐ của VPCC Phan Thị Ngọc Nhi (số 87/TB-BTTP ngày 26/6/2023), VPCC Ngô Thị Phương (số 88/TB-BTTP ngày 26/6/2023), VPCC Ngô Thị Hường (số 92/TB-BTTP ngày 04/7/2023), VPCC Nguyễn Thị Băng Thảo (số 116/TB-STP ngày 16/8/2023), VPCC Nguyễn Thị Hương Thùy (số 111/TB-STP ngày 02/8/2023), VPCC K’ Thảo (số 112/TB-STP ngày 08/8/2023),VPCC Đỗ Thị Hồng Trinh (số 130/TB-STP ngày 07/9/2023, Văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị cấp phôi thẻ CCV (số 1351/STP-BTTP ngày 30/8/2023), Báo cáo về lượng giao dich bất động sản để bán qua công chứng tháng 8/2023 (số 1365/ STP-BTTP ngày 05/9/2023), đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch mua, bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản (số 12/ STP-BTTP ngày 08/9/2023), cung cấp thông tin về công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch mua, bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho Thanh tra CP (số 13/ STP-BTTP ngày 08/9/2023), Tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của những tổ chức, cá nhân (số 1409/STP-BTTPngày 13/9/2023).


� Tổ chức kiểm tra Văn phòng thừa phát lại thành phố Bảo Lộc và VP. TPL thành phố Đà Lạt, Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lâm đồng (số 57/TTr-STP ngày 19/7/2023), Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại từ 01/10/2022 đến 31/7/2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (số 221/BC-STP ngày 21/7/2023).
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